
CHƯƠNG III

MỘT SỐ GIẢI PHÁP TIẾP TỤC HOÀN THIỆN 
VẤN ĐỂ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ TRONG PHÁP LUẬT 

BẢO VỆ Mổl TRƯỜNG ở VIỆT NAM

I- TIÊU CHÍ CẦN THIẾT KHI HOÀN THIỆN CÁC 
QUY ĐỊNH VỀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ TRONG 
PHÁP LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ở VIỆT NAM

1. Nhu cẩu tất yếu của việc hoàn thiện trách nhiệm 
pháp lý trong pháp luật bảo vệ môi trường

Việc xây dựng và hoàn thiện pháp luật vê trách nhiệm 
pháp lý trong lĩnh vực bảo vệ môi trường không thể dựa 
trên cơ sở duy ý chí mà phải dựa trên cơ sỏ khoa học và 
nhu cầu từ thực tiễn. Có thể thấy việc xây dựng và hoàn 
thiện các quy định pháp luật về trách nhiệm pháp lý trong 
lĩnh vực bảo vệ môi trường ở nước ta hiện nay xuất phát từ 
nhu cầu thực tế  sau đây:

Một là, xuất phát từ nhu cầu xây dựng Nhà nước pháp 
quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Như chúng ta đều biết, 
một trong những mục tiêu xây dựng Nhà nước pháp quyền
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xã hội chủ nghĩa chính là bảo đảm quyển của con người, 
quyền con người không chỉ là quyền được sống, quyền tự đo 
theo nghĩa chung nhất mà phải được sống trong môi trường 
trong lành sạch đẹp, trong môi trường đó con người được sông 
trường thọ, mạnh khỏe và hữu ích. Do vậy, mọi hành vi làm 
tổn hại đến môi trường đều phải chịu trách nhiệm pháp ]ý. 
Trong nhà nước pháp quyền, việc xác định chính xác trách 
nhiệm pháp lý đối với hành vi vi phạm pháp luật nói chung 
và vi phạm pháp luật môi trường nói riêng là một nhu cầu 
tất yếu khách quan để quyền con người được đảm bảo.

H ai là, xuất phát từ đường lôi, quan điểm của Đàng vể 
bảo vệ môi trường, trong đó để cao nguyên tắc ai vi phạm 
pháp luật bảo vệ môi trường thì phải chịu trách nhiệm 
pháp lý. Quan điểm này được thể hiện rõ trong Kế hoạch 
quốc gia vê môi trường và phát triển bền vững 1991 - 2000, 
Chỉ thị số  36-CT/TW, ngày 25-6-1998, của Bộ Chính trị 
khóa VIII; Nghị quyết số 41-NQ/TW, ngày 15-11-2004, 
của Bộ Chính trị khóa IX. Nghị quyết Đại hội đại biểu lần 
thứ XI của Đảng cũng đã nêu rõ mục tiêu chiến lược 2011 - 
2020 là: bảo vệ môi trường là trách nhiệm của cả hệ thống 
chính trị và toàn xã hội; kết hợp chặt chẽ giữa ngăn ngừa, 
khắc phục ô nhiễm vối khôi phục và bảo vệ môi trường 
sinh thái; phát triển "năng lượng sạch", "sản xuất sạch" và 
"tiêu dùng sạch"; coi trọng nghiên cứu, dự báo và thực 
hiện các giải pháp ứng phó với quá trình biến đôi khí hậu; 
bảo vệ và sử dụng hợp lý, có hiệu quả tài nguyên quõc gia; 
đặc biệt chú trọng phát triển nhanh gắn liền với phát triển
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bền vững; xử lý nghiêm các cơ sở gây ô nhiễm môi trường; 
hoàn thiện pháp luật về bảo vệ môi trường, đặc biệt là các 
quy định pháp luật về trách nhiệm pháp lý trong lĩnh vực 
bảo vệ môi trường...

Ba là, xuất phát từ thực trạng phát triển nền kinh tế  
thị trường hiện nay, các chủ thể kinh tê vì lợi nhuận mà 
vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường, việc quá coi trọng 
giá trị GDP mà không chú trọng đến những hậu quả to 
lớn về môi trường, chính vì vậy, môi trường nước ta ngày 
càng bị xuống cấp và bị ô nhiễm nghiêm trọng, để lại hậu 
quả phức tạp trong xã hội. Một trong những biện pháp 
nhằm hạn chế vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường hiện 
nay chính là hoàn thiện các quy định pháp luật về trách 
nhiệm pháp lý trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Bôn là, xuất phát từ một thực trạng pháp luật về bảo vệ 
môi trường nói chung và pháp luật vê trách nhiệm pháp lý 
trong lĩnh vực bảo vệ môi trường nói riêng ỏ nước ta hiện 
nay còn nhiều bất cập, chồng chéo và thiếu khả thi trên 
thực tế, vì vậy không hạn chế được ô nhiễm môi trường hiện 
nay. Do đó, việc hoàn thiện pháp luật về bảo vệ môi trường 
cũng như hoàn thiện pháp luật về trách nhiệm pháp lý 
trong lĩnh vực bảo vệ môi trường là một nhu cầu cấp thiết.

2. Các tiêu chí cẩn thiết khi hoàn thiện vấn dề trách 
nhiệm pháp lý trong pháp luật bảo vệ môi trường

Pháp luật về trách nhiệm pháp lý nằm trong hệ thông 
pháp luật nói chung, do vậy, khi hoàn thiện các quy định
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pháp luật này đòi hỏi phải đáp ứng được các tiêu chí chung 

của hệ thống pháp luật, đó là:
- Tính ổn định của pháp luật. Đây là yêu cầu cần thiết, 

bởi không thể thường xuyên đảo lộn các quan hệ xã hội 
bằng việc thay đổi pháp luật.

- Tính chuẩn mực, tức là tính quy phạm của pháp luật. 
Bản thân pháp luật là hệ thống các quy phạm, túc là các 
chuẩn mực. Giá trị của pháp luật chính là tạo ra các chuẩn 
mực cho các chủ thể khác nhau trong đời sống xã hội. Nếu 
pháp luật không chứa đựng các chuẩn mực thì ý nghĩa của 
nó trong việc điểu chỉnh các quan hệ xã hội không lớn.

- Tính nhất quán, tính hệ thống của pháp luật. Pháp 
luật phải có tính nhất quán, thể hiện ở chỗ các văn bản 
pháp luật trong cùng một lĩnh vực, có khi trong nhiểu lĩnh 
vực khác nhau, đểu phải bảo đảm thực hiện quyển và lợi 
ích hợp pháp của chủ thể.

- Tính minh bạch của pháp luật là một đòi hỏi rất quan 
trọng. Một hệ thống pháp luật cồng kềnh, khó tiếp cận, khó 
hiểu, khó vận dụng và chứĩi đựng những mầu thuẫn nội tại 
không thể được coi là minh bạch và không thể trở thành 
nền tảng cho nhà nước pháp quyền.

Ngoài các tiêu chí chung trên thì xuất phát từ những 
đặc trưng riêng của pháp luật trách nhiệm pháp lý trong 
lĩnh vực bảo vệ môi trường, theo tác giả việc hoàn thiện 
pháp luật về trách nhiệm pháp lý trong lĩnh vực này phải 
đảm bảo các tiêu chí sau:

Thứ nhất, việc hoàn thiện các quy định trách nhiệm 
pháp lý trong lĩnh vực bảo vệ môi trường phải bào dàm
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được tính răn đe và trừng phạt. Có thể thấy, hiện nay các 
quy định pháp luật về trách nhiệm pháp lý trong lĩnh vực 
bảo vệ môi trường, kể cả các quy định trách nhiệm hình sự 
trong lĩnh vực này, chưa đủ mạnh để hạn chế được các vi 
phạm vể bảo vệ môi trường. Điểu này thể hiện ở chỗ mức 
phạt tiền trong trách nhiệm hành chính cũng như hình sự 
là quá nhẹ so với việc phải đầu tư xây dựng hệ thống xử lý 
chất thải. Đây chính là một trong nhũng nguyên nhân dẫn 
đến các vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường trong 
thòi gian qua không hề giảm mà ngày càng gia tăng vê' sô' 
lượng và về cả độ tinh vi.

Thứ hai, trách nhiệm pháp lý trong lĩnh vực bảo vệ 
môi trường phải bảo đảm tính kịp thời. Có thể nói, hệ 
thống các quy định vể bảo vệ môi trường nước ta tương đối 
đầy đủ nhưng vẫn không hạn chế được vi phạm, vì các quy 
định hầu như mới chỉ dừng ở quy định mang tính nguyên 
tắc chứ chưa có quy định chi tiết, cụ thể và kịp thời. Luật 
bảo vệ môi trường được ban hành năm 2005, nhưng mãi 
đến ngày 3-12-2010, Nhà nước mói ban hành Nghị định sô 
113/2010/NĐ-CP quy định về xác định thiệt hại đốì vối 
môi trường. Nghị định này ra đời sau khi vụ án Vedan xảy 
ra và các cơ quan tiến hành áp dụng pháp luật lúng túng 
trong việc xác định thiệt hại do hành vi xả nưốc thải gây ô 
nhiễm môi trường của Công ty Vedan; trong Luật bảo vệ 
môi trường năm 2005 có Điều 38 quy định bảo vệ môi trường 
làng nghề tuy nhiên cho đến nay vẫn chưa có văn bản dưới 
luât nào hướng dẫn cụ thể về bảo vệ môi trường làng nghề, 
phân cấp quản lý và phân công cụ thể cho từng đối tượng.
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Hiện nay, chức năng bảo vệ môi trường làng nghé của các 
địa phương còn mò nhạt, mới chỉ dừng lại ở việc quy định 
trách nhiệm cho ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Thứ ba, do môi trường bao gồm nhiều thành phần có 
mối quan hệ chặt chẽ và tác động vói nhau (như: đất, nước, 
không khí, ánh sáng, âm thanh...), nếu một trong nhũng 
thành phần môi trường bị ô nhiễm thì cũng ảnh hường đến 
các thành phần khác. Ví dụ, nếu môi trường đất bị ô nhiễm 
thì môi trường nước cũng bị ảnh hưởng. Chính vì vậy, khi 
hoàn thiện pháp luật về trách nhiệm pháp lý trong lĩnh 
vực bảo vệ môi trường phải bảo đảm tính thống nhất, đồng 
bộ trong việc quy định các biện pháp xử phạt giữa các 
thành phần môi trường này.

Thứ tư, việc hoàn thiện pháp luật về trách nhiệm pháp 
lý trong lĩnh vực này phải bảo đảm tính thực thi trên thực 
tế. Hiện nay, các quy định về thiết chế thực thi pháp luật 
bảo vệ môi trường chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế, do 
vậy mà tình trạng vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường 
vẫn diễn ra ngày càng tinh vi và phức tạp. Chế tài hình 8ự 
trong lĩnh vực bảo vệ môi trường vẫn chỉ nằm trên giấy. 
Mức phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm 
pháp luật về bảo vệ môi trường còn chưa phù hợp với tình 
hình thực tế. Pháp luật về trách nhiệm dân sự (bồi thường 
thiệt hại vể môi trường) trong lĩnh vực bảo vệ mói trường 
còn quá chung chung, thiếu cụ thể và khó áp dụng. Chưa 
có các quy định rõ ràng để phân biệt giữa trách nhiệm 
khắc phục, phục hồi môi trường theo pháp luật vế hành 
chính hay pháp luật về dân sự...

128



Thứ năm, pháp luật về trách nhiệm pháp lý trong 
lĩnh vực bảo vệ môi trường phải bảo đảm tính công bằng 
giữa cá nhân và tổ chức. Nói cách khác, việc hoàn thiện 
các quy định này phải đáp ứng được yêu cầu mọi hành vi 
vi phạm pháp luật đểu phải chịu trách nhiệm pháp lý. 
Nhất là đôi với pháp nhân - một chủ thể chủ yếu trong vi 
phạm pháp luật bảo vệ môi trường, - thì phải chịu trách 
nhiệm hình sự. Hiện nay, theo quy định của pháp luật 
hình sự nước ta thì pháp nhân không phải chủ thể của 
pháp luật hình sự mà chỉ có cá nhân mới bị coi là tội 
phạm, điều này dẫn đến sự không công bằng khi truy cứu 
trách nhiệm hình sự nói chung và trách nhiệm hình sự 
trong lĩnh vực bảo vệ môi trường nói riêng. Một thực tế  là 
chủ thể vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường chủ yếu là 
pháp nhân chứ không phải là cá nhân, chính từ sự bất 
cập này mà hiện nay các pháp nhân vẫn đang vi phạm 
pháp luật bảo vệ môi trường. Chính vì vậy, nếu hiện nay 
pháp luật chưa quy định được trách nhiệm hình sự đôi 
vối pháp nhân thì cần phải có quy định trách nhiệm hình 
sự đôi với người đứng đầu pháp nhân, nếu ngưòi đứng 
đầu chỉ thực hiện hành vi theo Hội đồng quản trị thì cần 
phải truy cứu cả các thành viên trong Hội đồng quản trị 
vối tư cách là đồng phạm. Đồng thời, nên quy định mức 
xử phạt hành chính của pháp nhân cao hơn so vối cá 
nhân trong cùng một hành vi. Có như vậy thì các pháp 
nhân mới có ý thức trong việc bảo vệ môi trường.
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II- MỘT SỐ GIẢI PHÁP TIẾP TỤC HOÀN THIỆN 
VẤN ĐỀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ TRONG PHÁP LUẬT 

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ NÂNG CAO Ý THỨC 
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Ở VIỆT NAM

1. Hoàn thiện các biện pháp trách nhiệm pháp lỷ 
trong pháp luật bảo vệ môi trường

Từ những bất cập của các quy định pháp luặt về trách 
nhiệm pháp lý trong lĩnh vực bảo vệ môi trường ỏ nước ta 
đã được trình bày ở trên, để góp phần hoàn thiện các quy 
định vể trách nhiệm pháp lý trong lĩnh vực bảo vệ môi 
trường, xin đề xuất một số  kiến nghị sau:

a) Vê trách nhiệm  hình sự
Để cho các quy định về trách nhiệm hình sự trong lĩnh 

vực bảo vệ môi trường có tính khả thi, cần thiết phải sửa đổi, 
bổ sung các quy định về tội phạm môi trường theo hướng sau: 

Thứ nhất, để quy định trách nhiệm hình sự của chù 
thể có hành vi gây thiệt hại cho môi trường thì không cần 
thiết phải có dấu hiệu hậu quả, vì hậu quả của hành vi 
xâm hại đến các yếu tố cấu thành nên môi trường rất đa 
dạng, mặt khác rất khó có được các tiêu chí có tính khoa 
học và thực tiễn 'để đánh giá một cách đầy đủ mức độ tác 
động của hành vi xâm hại tới môi trường. Đồng thòi, hậu 
quả của hành vi xâm hại môi trường khó xác định được 
ngay sau khi hành vi vi phạm được thực hiện mà thường 
phải có một quá trình chuyển hóa rất lâu, vì trên thực tế 
thiệt hại do hành vi xâm hại môi trường gây ra có loại trực 
tiếp có thể cân, đong, đo, đếm được cũng có thể là thiệt hại
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gián tiếp, tiềm ẩn thường phải ước lượng, dự đoán, khó có 
những tiêu chí có thể đánh giá thiệt hại một cách chính 
xác. Chính vì vậy mà pháp luật ở một số  nước như Xingapo, 
Oxtrâylia... chỉ quy định tội phạm môi trường là loại tội 
phạm có cấu thành hình thức, và hậu quả (nếu có) chỉ là 
tình tiêt tăng nặng trách nhiệm hình sự. Nên chăng, pháp 
luật hình sự về bảo vệ môi trường ở nước ta cũng nên sửa 
đổi theo hướng quy định tội phạm môi trường là tội phạm 
cấu thành hình thức, không cần tính đến dấu hiệu gây 
hậu quả mà chỉ quy định chất thải vượt quá tiêu chuẩn 
bao nhiêu lần và khối lượng chất thải ra môi trường đến 
ngưỡng nào thì bị xử lý hình sự.

Thứ hai, xác định rõ pháp nhân là chủ thể của các tội 
phạm về môi trường.

Về vấn để này, hiện nay đang có nhiều quan điểm cho 
rằng với sự phát triển của nền kinh tế  thị trường sẽ có 
nhiều pháp nhân kinh tế  ra đời, và hầu hết việc vi phạm 
các quy định về bảo vệ môi trường đều do các pháp nhân 
này vi phạm, nhiều trường hợp người đại diện của pháp 
nhân chỉ thực hiện theo chỉ đạo của pháp nhân mà thôi, do 
vậy nên ghi nhận chê định trách nhiệm hình sự đối với 
một sô'loại pháp nhân kinh tế như: công ty, doanh nghiệp... 
Đây là loại trách nhiệm đồng thời pháp nhân và thể nhân 
đều phải chịu trách nhiệm hình sự về cùng một hành vi 
phạm tội. Hiện nay, trên thế giới đã có nhiều quôc gia quy 
định chế định trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân như 
Anh Pháp, Mỹ, Trung Quổc, Xingapo, Nhật Bản...
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Song, xuất phát từ điều kiện kinh té. xã hộũ pháp luật, 
văn hóa, lịch sử... của nước ta, các nhà lập pháp nước ta 
cho rằng vấn đê trách nhiệm hình sự của pháp nhân cũng 
chưa cần thiết, cấp bách đến mức phải ghi nhặn trong 
pháp luật hình sự Việt Nam vì những lý do sau đáy:

- Hệ thống pháp luật Việt Nam hiện hành có các chê tài 
pháp lý phi hình sự được quy định bởi các ngành luật tương 
ứng (như luật hành chính, dân sự, môi trường...), mà nếu 
các chê tài ấy được xây dựng một cách khoa học phù hợp với 
thực tiễn thì cũng có thể áp dụng đối với pháp nhản vì lợi 
ích của mình đã để cho người đại diện của mình thực hiện 
hành vi nguy hiểm cho xã hội bị luật hình sự cảm, chứ 
không nhất thiết phải quy định trong luật hình sự.

- Về mặt lý luận, thông thường trong hình sự theo 
cách hiểu truyền thông và cũng là ý kiến phô biến được 
thừa nhận trong khoa học pháp lý hình sự, thi lỗi là một 
trong những yếu tố  không thể thiếu được để truy cứu trách 
nhiệm hình sự và được hiểu là trạng thái tâm lý chỉ có ở 
con người, do vậy không thể truy cứu trách nhiệm hình sự 
đối với pháp nhân.

Tuy nhiên, trong tương lai, để bảo đảm cho qưá trình 
hội nhập thì các nhà nước nên xem xét vấn đề chủ thể của 
tội phạm là pháp nhân, dựa trên các căn cứ sau:

-  Trong điều kiện hiện nay, các hoạt động kinh té  cơ 

bản là do pháp nhân thực hiện. Nếu pháp nhân không thể 
coi là chủ thể của tội phạm, tức là hành vi, việc làm của pháp 
nhân đó dù nguy hiểm cho xã hội đến đâu cũng khỏng bị
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coi là tội phạm và không bị xử lý bằng biện pháp nghiêm 
khăc nhất là hình phạt thì nhà nước sẽ không kiểm soát 
được các hành vi vi phạm của pháp nhân, đặc biệt là không 
sử dụng các biện pháp hữu hiệu là biện pháp hình sự để 
chông lại hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường.

- Trong trường hợp người đại diện pháp nhân thực 
hiện hành vi bị coi là tội phạm, nếu pháp luật chỉ truy cứu 
trách nhiệm hình sự với đối với người đó mà không truy 
cứu trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân, trong khi 
người được hưởng nhiều lợi ích do hành vi phạm tội mang 
lại chính là pháp nhân, như vậy ở đây đã có sự bỏ lọt tội 
phạm và sự thiếu công bằng giũa các chủ thê phạm tội.

- ở  những quốc gia mà pháp luật hình sự coi pháp 
nhân là tội phạm thì đồng thòi pháp luật cũng có hình 
phạt áp dụng riêng cho các pháp nhân phạm tội. Xuất 
phát từ cơ sở thực tế  là những hành vi phạm tội của pháp 
nhân thường xảy ra trong hoạt động kinh tế với mục đích 
kiếm được nhiều lợi nhuận hơn cá nhân, vì vậy phạt tiền 
với số lượng lớn hoặc hạn chế quyền tự do kinh doanh của 
pháp nhân được coi là những hình phạt có tác dụng giáo 
dục, phòng ngừa hơn cả.

Từ sự phân tích trên cho thấy, Nhà nưốc ta đã đến lúc 
phải coi pháp nhân là một chủ thể của pháp luật hình sự, 
nhất là trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, vì thực tế hành 
vi vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường của pháp nhân có 
tính nguy hiểm cao cho xã hội, hành vi này đang diễn ra ngày 
càng phổ biến và có thể được chứng minh bằng tố tụng,
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đây chính là những điều kiện để hình sự hóa một hành vi. 
Việc quy định pháp nhân là chủ thể của tội phạm xét vể 
bản chất không có gì bất cập trong việc áp dụng pháp luật 
hình sự nói riêng cũng như trong việc đấu tranh phòng 
ngừa tội phạm nói chung.

Trước mắt, khi pháp luật nước ta chưa quy định pháp 
nhân là chủ thể của tội phạm môi trường thì nên có quy 
định phân biệt trách nhiệm của pháp nhân và cá nhân vi 
phạm pháp luật về môi trường theo hướng trách nhiệm 
của pháp nhân phải cao hơn trách nhiệm cá nhân trong 
cùng một hành vi vi phạm, vì nếu hành vi đó được thực 
hiện bởi pháp nhân thì tính chất cũng như mức độ nguy hại 
của hành vi đó thường bao giờ cũng cao hơn so với hành vi 
thực hiện bởi cá nhân. Đồng thòi, Việt Nam có thể học tập 
Philíppin quy định trường hợp pháp nhân có hành vi vi 
phạm mà người đứng đầu pháp nhân, người quản lý điểu 
hành pháp nhân nếu đã đồng ý hoặc biết về hành vi vi 
phạm nhưng không có biện pháp ngăn chặn thì phải chịu 
trách nhiệm hình sự về tội đã phạm vói tư cách là chính 
phạm. Trường hợp người vi phạm là quan chức hoặc nhân 
viên công quyển thì ngoài hình phạt đã quy định, người 
này còn bị đình chỉ chức vụ và cấm đảm nhiệm chức vụ có 
liên quan sau khi mãn hạn chấp hành hình phạt.

Thứ ba, cần ban hành các văn bản quy định thế nào là 
"gây hậu quả nghiêm trọng", "gây hậu quả rất nghiêm trọng*' 
hay "gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng", được hướng dẫn 
theo từng điều luật cụ thể nhằm định lượng được chính
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xác hơn về mức độ hậu quả của từng tội danh. Đồng thời, 
cần ban hành văn bản hướng dẫn thế nào là "diện tích 
rất lớn", "diện tích đặc biệt lốn". Vì theo khoản 1 Điểu 185 
Bộ luật hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) quy 
định: "Người nào lợi dụng việc nhập khẩu công nghệ, máy 
móc, thiết bị, phê liệu hoặc hóa chất, chế phẩm sinh học 
hoặc bằng thủ đoạn khác đưa vào lãnh thổ Việt Nam chất 
thải nguy hại hoặc chất thải khác với sô lượng lớn hoặc 
gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt tiền từ hai trăm 
triệu đồng đến một tỷ đồng, cải tạo không giam giữ đến ba 
năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm". Khoản 1, 
khoản 2 Điểu 189 tội hủy hoại rừng có quy định về hủy 
hoại rừng vói "diện tích rất lốn", "diện tích đặc biệt lớn". 
Nhưng hiện nay chưa hề có văn bản nào hưóng dẫn thế 
nào là "số lượng lớn", thế nào là "diện tích rất lốn", "diện 
tích đặc biệt lớn", điều này dẫn đến cách hiểu khác nhau, 
từ đó dẫn đến việc giải quyết khác nhau của các cơ quan 
tiến hành tô" tụng.

Thứ tư, cần thiết sửa đổi, bổ sung Bộ luật hình sự năm 
2009 quy định thêm các tội phạm môi trường đốì vối các 
hành vi gây tiếng ồn, độ rung vượt tiêu chuẩn cho phép; 
sinh sống ở khu vực được cơ quan nhà nưốc có thẩm quyền 
xác định là khu vực cấm do mức độ nguy hiểm về môi trường 
đối vối sức khỏe và tính mạng con ngưòi; hành vi cản trở 
hoạt động bảo vệ môi trường... Đồng thời, cần nghiên cứu 
để có phương án xử lý về mặt hình sự trong những trường 
hợp cô' ý không cung cấp thông tin, hoặc cô' ý cung cấp
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thông tin giả mạo, cản trở người dân tham gia. giảm sát 
hoạt động bảo vệ môi trường...

Nên sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh tổ chức điểu tra hình 
sự theo hướng tăng thời hạn trong công tác điều tra hình 
sự (có thể lên đến 8 tháng) đổi vói loại tội phạm môi 
trường, vì Bộ luật hình sự nước ta hiện nay quy định, một 
hành vi được coi là tội phạm môi trường thì các cơ quan 
cảnh sát điều tra phải xác định được hậu quả và mức độ 
thiệt hại do hậu quả của hành vi đó gây ra, mà việc xác 
định này đòi hỏi phải tốn công sức, tiền bạc và thời gian. 
Do vậy, với thời gian điều tra được quy định như hiện nay 
(thông thường là 4 tháng), rất khó cho các cơ quan cảnh 
sát điều tra về tội phạm môi trường.

Thứ năm , cần tăng nặng trách nhiệm hình sự đôi với 
tội phạm môi trường và bảo đảm sự tương xứng giữa các 
chê tài của các tội phạm vê môi trường. Qua nghiên cứu tội 
phạm môi trường trong Bộ luật hình sự năm 1999 cho 
thấy, Nhà nưốc ta đã thể hiện thái độ trừng trị nghiêm 
khắc hơn đối vối các tội phạm về môi trường so vói Bộ luật 
hình sự năm 1985. Tuy nhiên, xuất phát từ nhu cầu đấu 
tranh đốỉ với các tội phạm trong giai đoạn hiện nay, sự 
nghiêm khắc đó vẫn chưa thỏa đáng. Vì vậy, cần hoàn 
thiện các quy định của Bộ luật hình sự theo hướng khắc 
phục hạn chê trên , c ầ n  tham  khảo kinh  nghiệm  của một 

sô' nước trên thế giới, như Cộng hòa Liên bang Đức đã đưa 
ra các yếu tô" tăng nặng trong một sô' trường hợp như vi 

phạm kéo dài, hành vi cô tình coi thường pháp luật... sẽ bị
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áp dụng hình phạt nghiêm khắc hơn. Bên cạnh đó, hình 
phạt tiền phải đủ lớn để cho các chủ thể vi phạm, nhất là 
các chủ doanh nghiệp không thể coi mức phạt như là một 
khoản chi phí trong tổng chi phí sản xuất kinh doanh của 
doanh nghiệp. Chính vì vậy, khi quy định về hình phạt 
tiền cần xem xét đến hai khả năng:

- Song song với trách nhiệm hình sự, trong trường hợp 

cần thiết áp dụng trách nhiệm dân sự liên quan đến trách 
nhiệm bồi thường thiệt hại, chi phí xử lý, phục hồi môi 
trường bị ô nhiễm, suy thoái. Một trong những nguyên tắc 
để thực hiện đó là ngưòi gây ô nhiễm phải chịu trách 
nhiệm, đây là nguyên tắc được xây dựng và phát triển với 
tính chất là một nguyên tắc kinh tế.

- Bên canh hai hình phạt bổ sung là phạt tiên và cấm 
đảm nhiệm chức vụ như quy định hiện nay, cần quy định các 
hình phạt bổ sung khác, đặc biệt là các hình phạt đánh vào 
kinh tế do hoạt động phạm tội mà có (ví dụ, buộc tiến hành 
các hoạt động hoặc chi trả cho các hoạt động khắc phục ô 
nhiễm, suy thoái môi trường, phục hồi nguyên trạng môi 
trường), có như vậy mới đảm bảo tính răn đe của pháp luật.

b) Vê trách nhiệm  hành chính
Có thể nói, các quy định pháp luật về trách nhiệm 

hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường tương đổi đầy 
đủ nhất so với các hình thức trách nhiệm pháp lý khác. 
Tuy nhiên, các quy định về trách nhiệm hành chính trong 
lĩnh vực bảo vệ môi trường vẫn còn nhiều bất cập và thiếu 
tính khả thi. Chính vì vậy, việc hoàn thiện các quy định
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này là rất cần thiết, dưới góc độ nghiên cứu của mình, tác 
giả xin đề xuất một số giải pháp cụ thể sau:

Thứ nhất, cần xác định rõ biện pháp "khấc phục hậu 
quả do ô nhiễm môi trường" thuộc loại trách nhiệm nào (hành 
chính hay dân sự) vì theo quy định tại Điều 263 Bộ luật dân 
sự năm 2005, "Khi sử dụng, bảo quản, từ bò tài sản của 
mình, chủ sở hữu phải tuân theo các quy định của pháp 
luật về bảo vệ môi trường; nếu làm ô nhiễm môi trường thì 
phải chấm dứt hành vi gây ô nhiễm, thực hiện các biện 
pháp để khắc phục hậu quả và bồi thường thiệt hại"; nhưng 
tại điểm b khoản 3 Điều 3 và các điểu khác trong Nghị định 
sô' 117/2009/NĐ-CP, ngày 31-12-2009 của Chính phủ quy 
định về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi 
trường cũng quy định, các cá nhân hoặc tổ chức gây ô 
nhiễm môi trường ngoài việc bị xử phạt còn bị áp dụng hình 
phạt bổ sung: "Buộc phục hồi môi trường, thực hiện các biện 
pháp khắc phục ô nhiễm môi trường...". Như vậy, biện pháp 
phục hồi môi trường, khắc phục ô nhiễm  môi trường thuộc 
trách nhiệm dân sự hay trách nhiệm hành chính, điểu này 
cần phải quy định rõ ràng, tránh sự chồng chéo dẫn đến 
việc khó áp dụng cho các cơ quan có thẩm quyền.

Một số quan điểm cho rằng, khắc phục tình trạng ô 
nhiễm môi trường là một biện pháp xử lý hành chính do 
cơ quan có thẩm quyền xử phạt hành chính quyết định 
Điểm c khoản 1 Điều 28 Luật xử lý vi phạm hành chính 
năm 2013 quy định: "Các biện pháp khắc phục hậu quả 
bao gồm: [...] Buộc thực hiện các biện pháp khác phục tinh
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trạng ô nhiễm môi trường lây lan dịch bệnh gây nên"; Tại 
điểm b khoản 3 Điều 3 Nghị định sô" 117/2009/NĐ-CP quy 
định: "Ngoài các hình thức xử phạt quy định tại khoản 1 
và khoản 2 Điểu này, cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực bảo vệ môi trường còn có thể bị áp dụng một 
hoặc nhiều biện pháp khắc phục hậu quả sau đây: ... Buộc 
phục hồi môi trường; buộc thực hiện các biện pháp khắc 
phục ô nhiễm", suy thoái, sự cố  môi trường do hành vi vi 
phạm gây ra... Như vậy, nếu coi đây là trách nhiệm hành 
chính thì chủ thể gây ô nhiễm phải có nghĩa vụ thực hiện 
theo đúng yêu cầu mà cơ quan có thẩm quyền quyết định. 
Quan điểm này hoàn toàn hợp lý nếu hành vi làm ô nhiễm 
môi trường chưa gây nên bất kỳ thiệt hại về môi trường 
(thiệt hại đốỉ với các thành phần môi trường thuộc sở hữu 
chung của cộng đồng, của Nhà nưốc) mà cũng chưa gây 
thiệt hại về kinh tế  cho tổ chức, cá nhân.

Quan điểm khác lại cho rằng, không thể tách biệt một 
cách rạch ròi giữa chi phí hợp lý để khắc phục tình trạng 
môi trường bị ô nhiễm với chi phí hợp lý để ngăn chặn, hạn 
chế và khắc phục thiệt hại về tài sản do hành vi làm ô 
nhiễm môi trường gây ra. Điều 68 Bộ luật dân sự năm 
2005 quy định: Trong trường hợp tài sản bị xâm phạm thì 
thiệt hại được bồi thường bao gồm tài sản bị mất, bị hủy 
hoại, hoặc bị hư hỏng; lợi ích gắn liền với việc sử dụng, 
khai thác tài sản; chi phí hợp lý để ngăn chặn, hạn chế và 
khắc phục thiệt hại. Vì vậy, phải coi trách nhiệm khắc phục 
tình trạng môi trường bị ô nhiễm (cũng chính là khắc phục

139



thiệt hại về tài sản) là một phần trách nhiệm bồi thường 
thiệt hại đối với tổ chức, cá nhân; và khi đó bản chất của 
loại trách nhiệm này là trách nhiệm dân sự. giữa người 
gây thiệt hại và người bị thiệt hại có thể thỏa thuận vể 
mức bồi thường, phương thức và hình thức bồi thường.

Theo tác giả, "khắc phục hậu quả do ô nhiễm môi 
trường" là trách nhiệm hành chính, nếu như hành vi gây ô 
nhiễm môi trường công cộng nói chung (ví dụ, môi trường 
mang tính chất thuộc sỏ hữu chung của cộng đồng, của 
Nhà nưốc không thuộc phạm vi của chủ thể cụ thể nào) thì 
lúc này các cơ quan quản lý nhà nưốc sẽ áp dụng biện pháp 
"khắc phục hậu quả do ô nhiễm môi trường" với tính chất 
là trách nhiệm hành chính. Còn trong trường hợp hành vi 
gây ô nhiễm môi trường làm thiệt hại trực tiếp đến môi 
trường sông và kinh doanh của một chủ thể cụ thể (ví dụ, 
hành vi thải nước bẩn làm ô nhiễm ao nuôi cá của một gia 
đình làm cho cá chết hàng loạt) thì lúc này biện pháp 
"khắc phục hậu quả do ô nhiễm môi trường" là trách 
nhiệm dân sự giữa người gây thiệt hại và người bị thiệt 
hại, họ có thể thỏa thuận về mức bồi thường, phương thức 
và hình thức bồi thường. Nếu chủ thể vi phạm không bồi 
thường thì người bị thiệt hại có thể khởi kiện đòi bồi 
thường thiệt hại theo luật dần sự. Như vậy, luật nén cụ thể 
thông nhất phương thức áp dụng trách nhiệm "khác phục 
tình trạng môi trường bị ô nhiễm" theo hai hướng phân 
tích trên. Điểu này sẽ giúp cho các cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền thuận lợi trong việc áp dụng pháp luật.
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Thứ hai, hiện nay tuy khung tiền phạt đã được nâng 
cao đáp ứng được tính răn đe đối với đối tượng bị thanh 
tra, kiểm tra, nhưng khung phạt cao mà áp dụng với các 
cơ sở nhỏ, đặc biệt là các hộ kinh doanh cá thể hoặc vói cá 
nhân lại là không bảo đảm tính khả thi, vì làm nghiêm thì 
họ phá sản, thậm chí chây ỳ không chịu chấp hành nộp 
phạt. Đặc biệt đối với cá nhân, cùng một hành vi, đôi khi 
cá nhân có thể vừa bị truy cứu trách nhiệm hình sự vừa bị 
xử phạt tiền, trong khi đó đối vối pháp nhân theo quy định 
của pháp luật thì chỉ có thể bị xử phạt tiền. Rõ ràng ở đầy 
có sự không công bằng trong việc áp dụng trách nhiệm 
pháp lý. Do vậy, nên xem xét quy định theo hướng mức 
phạt tiền đối với pháp nhân cao hơn mức phạt tiền đối với 
cá nhân, giông như ở Canada.

Thứ ba, tăng mức phạt tiền của người có thẩm quyển 
xử phạt sao cho phù hợp với quy định mức phạt tại Nghị 
định số 117/2009/NĐ-CP.

Từ thực tiễn áp dụng pháp luật cũng như những yêu 
cầu mới từ công tác quản lý nhà nưốc về tài nguyên và môi 
trường, cần phải có quy định cụ thể và thông nhất xuyên 
suốt về việc lập đề án bảo vệ môi trường. Đồng thòi, cũng 
không nên quy định về thời hiệu và thời hạn xử phạt vi 
phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với 
việc lập, trình đề án bảo vệ môi trường, đề xuất "biện pháp 
khắc phục hậu quả" cũng như đối với hành vi "không có hồ 
sơ môi trường" như đã quy định tại Điểu 7, Điều 8 và Điều 9 
của Nghị định sô 117/2009/NĐ-CP.
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Thứ tư, cần ban hành quy định, trình tự thủ tục 
thanh, kiểm tra môi trường theo hướng nhanh gọn và bao 
đảm tính bất ngò. Đối vối thanh tra, kiểm tra chuyên 
ngành về bảo vệ môi trường, không thông báo cho đoi 
tượng bị kiểm tra biết trước dài ngày (có thể thông báo 
trước 1-2 ngày), đồng thòi tăng cường kiểm tra đột xuất.

Cần tăng cường trang thiết bị cho thanh tra môi 
trường vì hiện nay, để có cơ sở xử phạt, thanh tra phải có 
thiết bị phân tích thành phần môi trường bị ô nhiễm, nếu 
không thì không thể xử phạt hành vi gây ô nhiễm môi 
trường được. Chẳng hạn, khoản 1 Điều 11 của Nghị định 
số 117/2009/NĐ-CP có quy định vể xử phạt hành vi thải 
mùi hôi thối, mùi khó chịu vào môi trường. Nhưng hiện 
nay chúng ta chưa có thiết bị để thu mẫu và phán tích, 
cũng như chưa có ban hành ngưỡng về mùi hôi thôi. Mặc 
dù trên thực tế  có rất nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh thải 
ra môi trường mùi rất khó chịu, nhưng không thể xử phạt 
vi phạm hành chính được.

Nên tăng thời hiệu xử phạt hành chính trong lĩnh vực 
bảo vệ môi trường (có thể là 3 đến 5 năm), vì nếu quy định 
thời hiệu xử phạt là 2 năm như hiện nay thì hầu hết các 
doanh nghiệp đều có th ể  trôn tránh được việc xử phạt 
hành chính. Thực tế  cho thấy, khi các cơ quan chức năng 
phát hiện một doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường thì có 
thể hành vi vi phạm này đã xảy ra trước đó rồi và không 
doanh nghiệp nào lại tự nhận, họ có thể khai la mới có 
hành vi vi phạm. Như vậy, các hành vi trước đó không bi
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xử phạt hành chính nữa mà chỉ phải áp dụng biện pháp 
khắc phục hậu quả (mà việc xác định hậu quả trong bảo vệ 
môi trường là rất khó như đã trình bày ỏ trên).

c) V ề trách nhiệm dân sự
Đối với trách nhiệm dân sự trong lĩnh vực bảo vệ môi 

trường, có thể nói, hiện nay còn rất thiếu và nhiều bất cập, 
do vậy trong thòi gian tới cần thiết phải sửa đổi, bổ sung 
các quy định pháp luật vê trách nhiệm dân sự trong lĩnh 
vực bảo vệ môi trường. Cụ thể như sau:

Thứ nhất, đối với các hình thức trách nhiệm dân sự 
như trách nhiệm bồi thường, trách nhiệm chấm dứt hành 
vi vi phạm cần được quy định đầy đủ và thống nhất, tránh 
việc dẫn chiếu như hiện nay dẫn đến việc khó xác định 
trách nhiệm bồi thường thiệt hại.

Cần có văn bản hướng dẫn chi tiết và bổ sung Điều 1 của 
Nghị định số  113/2010/NĐ-CP, ngày 3-12-2010 của Chính 
phủ về việc xác định thiệt hại đối với môi trường như sau: 

"Nghị định này xác định thiệt hại đối vối môi trường 
bao gồm: thu thập dữ liệu, chứng cứ, để xác định thiệt hại 
đối với môi trường, tính toán thiệt hại đối vói môi trường 
và xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại đồi vối môi 
trường do ô nhiễm, suy thoái gây ra trong các trường hợp 
sau đây:

a) Môi trường nưốc phục vụ mục đích bảo tồn, sinh 
hoạt giải trí, sản xuất và mục đích khác bị ô nhiễm, bị ô 
nhiễm ở mức độ nghiêm trọng, bị ô nhiễm ỏ mức độ đặc 
biệt nghiêm trọng;
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b) Môi trường đất phục vụ mục đích bảo tổn. sản xuất 
và mục đích khác bị ô nhiễm, bị ô nhiễm ờ mớc độ nghiem 
trọng, bị ô nhiễm ỏ mức độ đặc biệt nghiêm trọng;

c) Môi trường không khí, ánh sáng, âm thanh phục vụ 
mục đích bảo tồn, sản xuất và mục đích khác bị ô nhiễm, 
bị ô nhiễm ỏ mức độ nghiêm trọng, bị ô nhiễm ờ mức độ 
đặc biệt nghiêm trọng;

d) Hệ sinh thái tự nhiên thuộc và không thuộc khu bảo 
tồn thiên nhiên bị suy thoái;

đ) Loài được ưu tiên bảo vệ theo quy định của pháp 
luật bị chết, bị thương".

Vì trên thực tế  hiện nay ô nhiễm ở nước ta chủ yếu tập 
trung ở ô nhiễm đất, nước và không khí. Trong ba loại ô 
nhiễm này thì ô nhiễm không khí tại các đô thị lớn, khu 
công nghiệp và làng nghề là nghiêm trọng nhất, mức độ ô 
nhiễm vượt nhiều lần tiêu chuẩn cho phép.

Thứ hai, luật nên thừa nhận cho những người có lợi 
ích bị xâm hại có tính chất giổng nhau (như các hộ nông 
dân trong vụ Vedan) có quyền thành lập một tổ chức xã 
hội có tư cách pháp nhân để bảo vệ các lợi ích chung 
của các thành viên. Tổ chức này tồn tại chỉ vối sứ mạng đó 
và giải tán sau khi các thành viên đạt được mục tiêu 
chung. Luật có thể cho phép tổ chức này thu hội phí, thậm 
chí thu nhận sự ủng hộ vật chất ngoài xã hội để tạo nguồn 
quỹ phục vụ cho các hoạt động của nó. Bởi vì với việc quy 
định như hiện nay, khi một khu vực dân cư bị ô nhiễm môi 
trường thì những người dân trong khu vực đó không thể tư
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mình làm đơn khởi kiện mà phải làm đơn gửi ủy ban nhân 
dân thay mặt họ đứng ra giải quyết, hoặc ủy quyển cho tổ 
chức nào đó, như Hội Nông dân chẳng hạn.

Thứ ba, cần giải quyết vấn đề nghĩa vụ chứng minh theo 
hưống đặt nặng trách nhiệm của người gây thiệt hại hơn là 
trách nhiệm của người bị thiệt hại. Ví dụ, luật có thể quy 
định rằng khi trong phạm vi khu vực một doanh nghiệp 
đang hoạt động có hiện tượng xuông cấp của môi trường 
sông và hiện tượng này xảy ra cùng một lúc với sự xuất hiện 
của chất thải do doanh nghiệp này thải ra, thì mổỉ liên hệ 
nhân quả giữa hai sự kiện đó đương nhiên được xác lập. 
Khi đó, chính doanh nghiệp phải chứng minh cho được rằng 
các chất thải ấy không phải là tác nhân hủy hoại môi trường, 
nếu không chứng mình được thì doanh nghiệp phải chịu 
trách nhiệm pháp lý theo sự suy đoán của luật pháp và 
phải bồi thường thiệt hại cho những người dân sinh sông 
trong vùng, theo các bản kê khai được thẩm định.

Thứ tư, nên xem xét lại thời hiệu khởi kiện yêu cầu bồi 
thường thiệt hại ngoài hợp đồng trong lĩnh vực bảo vệ môi 
trường (có thể tăng lên đến 5 năm), nếu quy định là 2 năm 
như hiện nay sẽ không hợp lý vì trên thực tế trong lĩnh 
vực môi trường, ngày quyền và lợi ích bị xâm phạm không 

hoàn toàn trùng khít với ngày phát sinh thiệt hại.
Thứ năm, về vấn đề sử dụng nguồn kinh phí để khắc phục 

ô nhiễm môi trường của các doanh nghiệp nhà nưốc còn rất 
thiếu hiện nay mối chỉ có Quyết định số  58/2008/Q Đ -TTg, 

ngày 29-4-2008 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định
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số 38/2011/QĐ-TTg, ngày 5-7-2011. về sủa đối. bổ sung 
Quyết định số 58/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính 
phủ; nhưng các quyết định này chi áp dụng cho các doanh 
nghiệp công ích gây ô nhiễm môi trường do "kho thuốc bao 
vệ thực vật; bệnh viện; bãi rác; điểm tồn lưu chất hóa học 
do Mỹ sử dụng trong chiến tranh; trạm xử lý nước thái 
sinh hoạt đô thị”, các doanh nghiệp này được Nhà nước trực 
tiếp hỗ trợ kinh phí để giải quyết vấn để ô nhiêm môi 
trường. Như vậy, ngoài các doanh nghiệp được quy định 
trong Quyết định sô" 58/2008/QĐ-TTg và 38/2011/QĐ-TTg, 
thì các doanh nghiệp khác hầu như không có quy định cụ 
thể về việc sử dụng nguồn kinh phí để khắc phục ô nhiễm 
môi trường và bồi thường thiệt hại do ô nhiễm môi trường 
gây ra (đặc biệt là đối với doanh nghiệp nhà nước). Một 
thực tế  nảy sinh trong quá trình áp dụng biện pháp trách 
nhiệm bồi thường thiệt hại là các doanh nghiệp (nhất là 
doanh nghiệp n hà nước) không b iế t sử dụng k in h  phí nào 

để bồi thường thiệt hại khi họ là chủ thể gây thiệt hại và 
có trách nhiệm phải bồi thường. Có doanh nghiệp thì tính 
khoản bồi thường thiệt hại vào giá thành sản phẩm, trong 
khi đó có doanh nghiệp lại bị trừ  vào lợi tức sau thuế. 

Pháp luật nên quy định bắt buộc các doanh nghiệp phải có 
một quỹ về bồi thường th iệ t hại nói chung và bồi thường 

th iệt hại trong lĩnh vực bảo vệ môi trường nói riéng.

Thứ sáu, pháp luật cần có các quy định mang tính linh 
hoạt hơn trong lĩnh vực bồi thường thiệt hại, vi trong lĩnh 
vực môi trường, do giá trị của các thiệt hại vé mó) trương

146



thường rất lớn và khó xác định, nên trong tuyệt đại đa sô 
các trường hợp áp dụng trách nhiệm bồi thường toàn bộ và 
kịp thời các thiệt hại (theo quy định của luật như hiện 
nay) là điểu khó có thể thực hiện được. Luật pháp có thể 
quy định người gây thiệt hại đối vối môi trường có thể bồi 
thường một lần hoặc nhiều lần trong khoảng thời gian tối 
đa một sô năm nhất định nào đó kể từ ngày áp dụng trách 
nhiệm bồi thường thiệt hại.

Quy định vê phân loại thiệt hại do hành vi làm ô 
nhiễm môi trường gây ra, nên chia làm hai loại:

1- Thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, tài sản của các tổ 
chức và cá nhân (gọi tắt là thiệt hại về kinh tế). Đối tượng 
bị thiệt hại là các tổ chức, cá nhân được xác định cụ thể. 
Cách xác định này được áp dụng theo các quy định chung 
trong Bộ luật dân sự.

2- Thiệt hại về tài nguyên môi trường sinh thái (gọi 

tắt là thiệt hại về môi trường). Đối tượng bị thiệt hại là 
Nhà nước và cộng đồng dân sự. Thiệt hại do môi trường bị 
xâm phạm phải được hiểu là bao gồm những thiệt hại do 
suy giảm các nguồn tà i nguyên và phải được tính  bao gồm 

các khoản sau đây:
- Chi phí hợp lý cho việc phục hồi lạ i tình  trạng môi 

trường ban đầu đã bị hủy hoại;
-  Những tổn th ấ t do không sử dụng được các thành 

phần môi trường bị ô nhiễm hư hại;
-  Những tổn th ấ t dưới dạng các thu nhập không nhận 

được Gợi nhuận bị mất đi);
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- Chi phí hành chính và chi phí kỹ thuật cho việc khao 
sát, phân tích, đánh giá chất lượng môi trường trước va 
sau khi phục hồi...

Trong quá trình áp dụng các biện pháp bồi thường 
thiệt hại gây nên bởi ô nhiễm thì hai loại thiệt hại này 
nhất thiết phải được tính độc lập, riêng rẽ với nhau đê 
thuận tiện cho việc xác định trách nhiệm bồi thường đôi 
với từng đối tượng cụ thể.

Đồng thời, khi tính thiệt hại để bồi thường do ô nhiễm 
môi trường, pháp luật cũng cần phải xem xét thiệt hại vể 
tinh thần vì hiện nay trong các thiệt hại về môi trường 
được quy định trong Luật bảo vệ môi trường năm 2005 
không hề có quy định nào về thiệt hại tinh thần do ô 
nhiễm môi trường gầy ra. Đây là một thiếu sót lớn bởi vì rõ 
ràng ở đây có thiệt hại về tinh thần, đặc biệt là có thiệt hại 
về tinh thần trong trường hợp sức khỏe bị tổn hại do hành 
vi làm ô nhiễm môi trường gây ra. Chẳng hạn, một người 
biết mình mắc bệnh ung thư mà nguyên nhân là do ô 
nhiễm môi trường gây ra thì chắc chắn họ sẽ bị ảnh hưởng 
tinh thần nặng nể. Từ đó thiết nghĩ, cần phải bổ sung loại 
th iệt hại này trong quy định của pháp lu ật trách  nhiệm  

pháp lý trong lĩnh vực bảo vệ môi trường ở nưốc ta .

Ngoài ra, pháp lu ật cũng cần có quy định cụ th ể  về 

việc xác định trách nhiệm lâu dài vì thực tế  cho tháy không 

ít trường hợp hậu quả do hành vi vi phạm  pháp lu ặt bảo 

vệ môi trường không xảy ra ngay sau khi có hanh vi gáy ô 

nhiễm  mà phải trả i qua thời gian rất dài mỏi nav sinh
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xuất hiện. Để làm được việc này, nhát thiết phải có sự phôi 
hợp chặt chẽ giữa các nhà làm luật vói các chuyên gia 
quan lý môi trường và kinh tê môi trường để có thể xác 
định được những hành vi nào có khả năng để lại hậu quả 
lâu dài và cách thức tính các loại thiệt hại này.

2. Hoàn thiện hệ thống pháp luật bảo vệ môi trường

Để bảo đảm việc hoàn thiện pháp luật trách nhiệm 
pháp lý trong lĩnh vực bảo vệ môi trường mang tính toàn 
diện, phải bảo đảm tính thống nhất với Luật bảo vệ môi 
trường. Vì vậy, việc hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo 
vệ môi trường, đặc biệt là quy định từng điều khoản cụ thể 
đối với các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi 
trường là vấn đề có ý nghĩa to lốn đôi với công tác bảo vệ 
môi trường ở nước ta. Hệ thông pháp luật môi trường ở 
nưốc ta phải phù hợp với tình hình thực tế  ở Việt Nam, 
phải mang tính khả thi và hạn chê được sự tác động tiêu 
cực tới môi trường, đồng thời phải mang tính giáo dục sâu 
sắc đối với mọi người. Khi hệ thống pháp luật được ban 
hành cần phải có giải pháp làm  cho lu ật đi vào cuộc sông, 

để mọi người cùng hiểu, từ  đó họ sẽ có ý thức hơn trong 

hành động của mình đối vối môi trường sông.
Từ những bất cập của hệ thống pháp luật nói chung và 

pháp lu ật bảo vệ môi trường nói riêng, để góp phần hoàn 
thiện thêm  về pháp lu ật môi trường của Việt Nam, xin nêu 

một sô" kiến nghị chung sau:
- Phải quán triệt sâu sắc quan điểm, bảo vệ môi trường 

phải là một nội dung cơ bản không thể tách rời trong
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đường lốì, chủ trương và kế hoạch phát triển kinh tê - xã 
hội, là cơ sở quan trọng để phát triển bển vững và thực hiện 
thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đat 
nước. Với phương châm lấy phòng ngừa và ngăn chặn làm 
nguyên tắc chủ đạo, kết hợp với xử lý ô nhiễm, cài thiện 
môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ và sử dụng 
hợp lý tài nguyên thiên nhiên, phát huy năng lực nội sinh, 
đẩy mạnh hợp tác quốc tế, hướng tới mục tiêu không 
ngừng bảo vệ và cải thiện môi trường nhằm nâng cao chất 
lượng cuộc sông của nhân dân, bảo đảm sự phát triển bền 
vững của đất nước.

- Nhanh chóng hoàn thiện quá trình điều chỉnh pháp 
luật về môi trường; giải quyết một cách hài hòa, đồng bộ 
về mối liên hệ bản chất phổ biến giữa phát triển kinh tế, 
chế độ pháp lý, hợp tác quốc tế  và các vấn để xã hội; phát 
huy sức mạnh của toàn xã hội trong vấn để bảo vệ môi 
trường, xã hội hóa các phương thức bảo vệ môi trường; giải 
quyết mốỉ quan hệ giữa Luật bảo vệ môi trường và các luật 
chuyên ngành trong điều chỉnh pháp luật về môi trường, 
phát huy đồng bộ sức mạnh của các biện pháp pháp luật 
hành chính, hình sự, dân sự, kinh tế  trong việc xử lý các 
hành vi vi phạm pháp luật về môi trường, đặc biệt là các 
biện pháp kinh tế  để bảo đảm sự hài hòa giữa phát triển 
kinh tê  và yêu cầu bảo vệ môi trường.

- Việc hoàn thiện hệ thông văn bản quy phạm pháp 
luật về bảo vệ môi trường cần tập trung vào điểu chinh một 
cách đồng bộ, thông nhất các yêu cầu bảo vệ mói trướng

150



găn vối phát triển trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa và hội nhập quốc tế; ban hành đầy đủ và hoàn thiện 
các quy định về quy chuẩn kỹ thuật môi trường; các quy 
định về đánh giá tác động môi trường; các quy định vê 
quản lý chất thải, nhất là các chất thải ở khu đô thị và 
khu công nghiệp; ban hành các văn bản cụ thể hóa quá 
trình công khai hóa, dân chủ hóa hoạt động bảo vệ môi 
trường; hoàn thiện các quy định về nguồn lực bảo vệ môi 
trường như thuế bảo vệ môi trường, phí bảo vệ môi 
trường, bảo hiểm trách nhiệm dân sự trong lĩnh vực môi 
trường. Thể chế hóa chính sách sử dụng các công cụ kinh 
tế trong quản lý nhà nưốc về bảo vệ môi trường.

- Quy định cụ thể, chi tiết các hình thức trách  nhiệm 

pháp lý trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, đặc biệt trách 
nhiệm bồi thường thiệt hại, trách nhiệm phục hồi môi 
trường trong trường hợp gây ô nhiễm, làm thiệt hại tới môi 
trường. Có các chính sách cụ thể nhằm khuyến khích áp 
dụng các biện pháp phòng ngừa ô nhiễm và sử dụng công 
nghệ sạch.

- Hoàn thiện các quy định về xử lý vi phạm pháp lu ật 

trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Hoàn thiện các quy 
định xử lý về m ặt dân sự đôi với các hành vi vi phạm 

pháp lu ật môi trường theo quy định tạ i Điều 131 L uật 

bảo vệ môi trường về việc xác định th iệ t hại do ô nhiễm , 

suy thoái môi trường gây ra ; hoàn thiện các quy định xử 

lý về m ặt hành chính đối vối các hành vi vi phạm pháp 

lu ật môi trường; hoàn thiện  các quy định xử lý về mặt
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hình sự đối vói các hành vi vi phạm pháp luật moi 
trường theo hướng tăng mức xử phạt đủ mức rãn de. kiên 
quyết tạm thòi đình chỉ hoạt động, cấm hoạt động đôi VỚI 

các cơ sỏ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và xử lý 
hình sự đối vối các trường hợp có đủ yếu tố cấu thành tội 
phạm theo quy định.

- Cho phép quy định ngay trong các văn bàn có hiệu 
lực pháp lý cao (như luật, pháp lệnh) các hình thức trách 
nhiệm dân sự, trách nhiệm hành chính, trách nhiệm hình 
sự đối với các hành vi vi phạm; vì qua kinh nghiệm của 
một sô' nước, nhất là Xingapo - một nước có thể nói là 
thành công trong việc bảo vệ môi trường, việc xác định trách 
nhiệm pháp lý (trách nhiệm dân sự, trách nhiệm hành 
chính, thậm chí cả trách nhiệm hình sự) trong lĩnh vực 
bảo vệ môi trường được các nước này quy định ngay trong 
văn bản pháp luật chuyên ngành. Quy định như vậy làm 
cho việc xác định trách nhiệm pháp lý có độ chính xác cao, 
đòi hỏi các nhà làm luật phải thận trọng hơn trong việc 
xác định trách nhiệm của chủ thể vi phạm, nhất là đối với 
trách nhiệm hình sự; đồng thời quy định như vậy cũng sẽ 
thuận lợi hơn cho người áp dụng pháp luật. Hơn thế, cùng 
với sự thay đổi tính chất của các quan hệ xã hội thì khi 
thay đổi một điểu luật trong văn bản luật chuyên ngành 
nhất là khi quy định trách nhiệm với hành vi vi phạm mới 
sẽ không phải kéo theo sự thay đôi trong các văn bán pháp 
luật khác, điểu này làm cho việc xủ lý vi phạm được kịp 
thời. Trong'khi đó, ở nước ta hiện nay, muốn quy định
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hình thức trách nhiệm (nhất là trách nhiệm hình sự) đối 
với hành vi vi phạm mối thì kéo theo đó là sự phải thay 
đổi, bổ sung hàng loạt các văn bản có liên quan khác và 
việc thay đổi, bổ sung các văn bản đó thường rất chậm, 
làm cho việc xử lý vi phạm không kịp thời, nhiều khi bỏ lọt 
cả vi phạm.

- Tăng cường hình thức xử phạt tiền đốỉ vối hành vi 
gây thiệt hại cho môi trường, vì các hành vi này sẽ gây ra 
các những thiệt hại về môi trường cần phải có kinh phí để 
khắc phục. Hơn nữa, việc áp dụng hình thức phạt tiền sẽ 
mang lại nguồn thu cho ngân sách nhà nước, tạo quỹ để 
bảo đảm cho môi trường ở trạng thái có thể chấp nhận 
được và góp phần giải quyết hậu quả lâu dài do hành vi 
xâm hại môi trường gây ra.

- Để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước vê bảo vệ môi 
trường trưốc tình hình mới, cần sốm nhanh chóng hoàn 
thiện chê định quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, 
phân công, phân cấp chức năng, nhiệm vụ rõ ràng giữa các 
Bộ, ngành và địa phương trong quản lý nhà nưốc về bảo vệ 
môi trường; xác định rõ nội dung của quản lý nhà nưốc về 
môi trường, xác định rõ chức năng, quyền hạn và quan hệ 
phối hợp giũa "cơ quan quản lý nhà nưỏc thống nhất" vê 
môi trường và "cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành" 
để tạo thuận lợi cho việc quản lý mà không gây phức tạp 
cho cơ sở. Tăng cường năng lực cho các tổ chức chuyên môn, 
chuyên trách về bảo vệ môi trường trong các bộ, ngành. 
Củng cố đội ngũ cán bộ môi trường cấp xã. Phân cấp rõ ràng
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trong việc thanh tra, kiểm tra thực hiện pháp luặt vẽ bao 
vệ môi trường, quy định rõ thanh tra cấp não thi được 
thanh tra vấn đê gì, tránh tình trạng nhiều đoàn thanh 
tra cùng thanh tra về một vấn đề, gây khó khản cho các 
đơn vị sản xuất, kinh doanh. Tăng cưòng năng lực cho các 
cơ quan thanh tra chuyên ngành về bảo vệ mỏi trường, 
tăng cường năng lực cho các cơ quan xử lý tội phạm môi 
trường. Quan tâm củng cô' năng lực điểu tra, truy tô, xét 
xử các tội phạm và tranh chấp về môi trường.

- Tăng cường công tác hậu kiểm và xử lý nghiêm 
minh, kịp thòi các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ 
môi trường theo quy định của pháp luật; tăng cường lực 
lượng cán bộ cả về số lượng và chất lượng đi đôi vói tăng 
cưòng đầu tư trang bị cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ công 
tác kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm pháp luật về bảo 
vệ môi trường.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phô biến, giáo dục 
pháp luật về bảo vệ môi trường nhằm nâng cao nhận thức 
về bảo vệ môi trường cho các tổ chức, cá nhân và đẩy 
mạnh công tác xã hội hóa, khuyến khích sự tham gia của 
cộng đồng trong công tác bảo vệ môi trường.

- Ban hành các quy định nhằm giải quyết vấn để xung 
đột pháp luật về trách nhiệm pháp lý trong lĩnh vực bảo vệ 
môi trường có liên quan đến yếu tô' nước ngoài. Trén thực 
tế, nhiều sự cô môi trường, ô nhiễm môi trường xay ra có 
hậu quả và ảnh hưởng rất lớn trong một phạm V) rộng. 
Thiệt hại mà nó gây ra đôi khi không chỉ đối VÓI một quốc
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gia mà là cả một khu vực. Chính vì thế, vấn đề bảo vệ môi 
trường không phải là trách nhiệm của riêng một quốc gia 
nào mà là vấn để quổc tế. Tuy nhiên, không phải lúc nào 
cũng có điểu ưốc quôc tê để áp dụng điểu chỉnh. Vì vậy quy 
định luật xung đột là rất cần thiết nhằm giải quyết các 
quan hệ pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

3. Các biện pháp khác nhằm nâng cao ý thức bảo 
vệ môi trường

a) Giáo dục đạo đúc môi trường
Mọi hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường 

đều phải chịu trách nhiệm pháp lý, tuy nhiên trong cuộc 
sống hằng ngày, không phải bất kỳ hành vi nào của con 
người cũng có thể soi xét được bằng pháp luật, bởi vì pháp 
luật dù có đầy đủ đến bao nhiêu cũng không thể bao quát 
hết được các hành vi của con người. Hơn nữa, ngày nay khi 
vấn đề môi trường sinh thái đã trở thành một trong những 
vấn đê toàn cầu căng thẳng nhất, cấp bách nhất thì việc 
bảo vệ môi trường cần phải coi như một yêu cầu mới của 
thời đại đối với phẩm chất con người. Do đó, những ai có 
hành vi hủy hoại môi trường, phá hoại sự cân bằng sinh 
thái đều bị coi là vi phạm chuẩn mực đạo đức. Vấn đề đạo 
đức trong quan hệ môi trường có vị trí quan trọng đối với 
việc bảo vệ môi trường.

ở  nước ta khi bàn vể vấn đề bảo vệ môi trường, các 
yếu tố xã hội - nhân văn chưa được chú ý đúng mức, đặc 
biêt là các yếu tô' về văn hóa truyền thống, đạo đức, lôi sống,
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mặc dù đó là các yếu tô' rất quan trọng trong vl^c ^ , 
chỉnh hành vi của con người trong quá trình khaJ t^a 
dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên và bào vệ mô1 tníơ ® 
Trong thực tế, những hành vi phá hoại môi trương như 
việc khai thác, sử dụng lãng phí, bừa bãi nguồn tài nguyen 
thiên nhiên, việc gây ô nhiễm nặng nề đổi với moi trương 
sống lâu nay chỉ bị truy cứu trách nhiệm pháp lý va bi xét 
xử theo luật định, chứ hoàn toàn không bị len an ve 

phương diện đạo đức, lối sông.
Đạo đức môi trường là khái niệm rộng, tuy nhiên có 

thể hiểu khái niệm đạo đức môi trường ở khía cạnh sau:
- Đạo đức môi trường là những chuẩn mực tự nhiên, 

bình thường ngấm sâu trong hành vi và trong phong cách 
sinh hoạt, ứng xử của mỗi người và mỗi cộng đồng (con 
người bảo vệ môi trường, tôn trọng giới tự nhiên và cẩn 
trọng trước hệ sinh thái một cách tự nhiên không cần ai ra 
lệnh, không vì mục đích vụ lợi nào khác).

- Đạo đức môi trường biểu hiện thiết thực trong hành
vi. Trình độ cao cua đạo đức môi trường là biểu hiện ý thức
và kỹ năng xử lý nhũng vấn đề môi trường, tức là thái độ
của con người trước nhũng vấn đề bảo vệ môi trường. Đỗì
với đạo đức môi trường, sự tự giác của con người đòi hỏi ở
mức độ rất cao, bởi vì trong mối quan hệ giũa  ̂ '■ /:& ua con người với
tư nhiên không có sự phù hợp trực tiếp vế lơ; - , 7_ , ,

, -  1 L- L , e’ » k giữa chủthể đao đức (con người) VỚI khách thê đạo đú«w* , '
- 1 1 =. u ’ *1 * ■*. A . - ' ^ nhiên).Con người vối tư cách là chu thê cua đạo đúc.

là kẻ thu lơi ích về mình, còn sự trả thu của tk.. cung
nhiên
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xảy ra sau tất cả những gì con ngưòi đã làm gây tác hại 
đen tự nhiên.

Chuẩn mực đạo đức môi trường được thể hiện trên các 
khía cạnh sau1:

- Đối với tự nhiên, phải bảo đảm khả năng tái tạo và 
tự hồi phục của các thực thể tự nhiên như động, thực vật..., 
đối với những tài nguyên không tái tạo được như khoáng 
sản, các nhiên liệu hóa thạch, phải khai thác và sử dụng 
hợp lý, nghĩa là phải tận dụng được mọi tính năng của 
chúng với hiệu quả cao nhất, dùng tiết kiệm, không lãng 
phí, nếu không sau một thòi gian thì tài nguyên sẽ cạn kiệt.

- Về mặt xã hội, các chuẩn mực hành vi đạo đức sinh 
thái (con người với thiên nhiên) lại được biểu hiện thông 
qua chất lượng sinh thái của các sản phẩm được sản xuất 
ra Gương thực, thực phẩm, các mặt hàng tiêu dùng, các 
loại đồ ăn, thức uống...), bởi vì khi một sản phẩm được đưa 
vào thị trường tiêu thụ thì chất lượng của sản phẩm đó 
không chỉ biểu thị giá trị sinh thái mà còn nói lên phẩm 
chất đạo đức của người sản xuất, nghĩa là mang giá trị đạo 
đức xã hội rất rõ ràng, thường việc vi phạm chuẩn mực 
đạo đức này cũng có hai trường hợp:

+ Trường hợp thứ nhất là do người sản xuất không biết 
cách sử dụng hoặc không biết hậu quả nguy hiểm của sản 
phẩm do mình làm ra mà chỉ biết có lợi thì làm.

1 Nguyễn Văn Gừng: Một sô' vấn đ ề  bảo vệ môi trường với 
phát triển kinh t ế  ỏ  nưóc ta hiện nay, Nxb. Chính trị quốc gia, 
Hà Nội, 2004, tr. 130.
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+  Trường hợp thứ hai là người sản xuất đã biét tác h 
của việc lạm dụng hóa chất, nhưng vì lợi ích trước niãt  ̂
sẵn sàng sử dụng chất hóa học đó mà không hề áy nay> 
xấu hổ với lương tâm.

Đối với trường hợp thứ nhất, có tbê dùng gráo dục, 
tuyên truyền nâng cao trình độ hiểu biết của ngiiơi san 
xuất vê tác hại của hóa chất để họ dần hạn chẽ và sư dụng 
đúng các loại hóa chất đó nhằm giảm đến mức thâp nhất 
tác hại của nó. Còn trường hợp thứ hai, sự can thiệp cua đạo 
đức không còn tác dụng mạnh mẽ, mà phải dùng đến pháp 
luật thông qua phản ứng quyết liệt của người tiêu dùng.

- Chuẩn mực của đạo đức môi trường còn được thể 
hiện ở ý thức chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường. 
Việc người dân tự giác thu gom, tập trung các chất thải 
vào đúng nơi quy định, hạn chế mức độ ô nhiễm môi 
trường cũng là hành vi có đạo đức môi trường. Việc hạn 
chế các hành vi phi đạo đức môi trường cũng đòi hỏi Nhà 
nước được tạo điều kiện cần thiết như phải có các biện 
pháp thu gom các chất thải thuận lợi, thường xuyên đặt 
các thùng rac đê việc tập kết thu gom được thuận tiện, các 
cấp chính quyền phải quan tâm quản lý, giám sát và cần 
có nhũng biện pháp nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi 
trường cho người dân.

Ngoài ra, hành vi đạo đức môi trưònơ r-A »•*
6 g còn được điều

chỉnh bởi du luận xã hội, phong tục, tàp Q„. '■ ,
V u - M an- Việc sử dụng dư luận xã hội, tập quán hay biện pháp ^  ’

để điểu chỉnh hành vi của con ngưòi trong điéu xa Ọ1
nước
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ta là vô cùng cần thiết. Do điều kiện lịch sử, điều kiện 
khách quan mà từ trước đến nay, hầu hết các đồng bào dân 
tộc thiểu số miền núi quen sống theo phong tục tập quán, 
còn người dân ở các làng quê thì quen sông theo "hương 
ước . Ngày nay, tuy người dân đã dần dần có ý thức sông và 
làm việc theo quy định của luật pháp, song pháp luật dù 
có hoàn thiện đên đâu cũng không thể điểu chỉnh hết các 
quan hệ xã hội đa dạng. Bổ sung cho sự trống vắng đó của 
pháp luật chính là các phong tục tập quán tốt đẹp và các 
hương ưốc mới của các làng quê. Có thể nói, những "luật 
tục", những "hương ưốc" mới được xây dựng trên cơ sở kết 
hợp các điểu khoản ‘trong các bộ luật của Nhà nước với 
những phong tục, tập quán đặc trưng của từng vùng, miền 
sẽ góp phần điều chỉnh hành vi đạo đức, không chỉ giữa 
con người với con người trong xã hội, mà còn góp phần tích 
cực điều chỉnh hành vi đạo đức của con người với môi 
trường thiên nhiên xung quanh.

b) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao 
nhận thức và trách nhiệm bảo vệ môi trường

Tình trạng thiếu hiểu biết về môi trường đôi với đời 
sông của con người và các biện pháp phòng, chông ô nhiêm 
môi trường là một nguyên nhân quan trọng tác động xấu 
đến môi trường và cũng là trở ngại lớn trong việc tìm kiếm 
giải pháp bảo vệ môi trường. Tuyên truyền, giáo dục ý 
thức bảo vệ môi trường sẽ giúp cho người dân có những 
kiến thức nhất định về môi trường, từ đó có trách nhiệm 
bảo vệ môi trường. Hiểu biết về môi trường có tác động
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trực tiếp hoặc gián tiếp làm thay đôi thái độ, hành vi của 
con ngưòi trong cộng đồng, thúc đẩy họ tự nguyện tham 
gia vào các hoạt động bảo vệ môi trường từ đơn giàn nhất 
đến phức tạp nhất, và không chỉ tự mình tham gia mà còn 
lôi cuốn những người khác cùng tham gia, tạo nên kết quả 
chung cho toàn xã hội. Chính vì vậy, công tác tuyên truyền, 
giáo dục về bảo vệ môi trường là một trong những biện 
pháp hữu hiệu nhất.

Việc tuyên truyền, giáo dục ý thức bảo vệ môi trường 
được thực hiện dưới nhiều hình thức như:

- Đưa nội dung bảo vệ môi trường vào chương trình 
giáo dục, cần bô' trí chương trình dạy và học một cách liên 
tục để cho học sinh có ý thức bảo vệ môi trường.

- Tạo điểu kiện và khuyến khích để người dân thường 
xuyên nhận được các thông tin về môi trường như một 
biện pháp cơ bản bảo vệ môi trường.

- Đẩy mạnh các phong trào quần chúng về bảo vệ môi 
trường như phong trào "xanh - sạch - đẹp", tuần lễ nưóc 
sạch vệ sinh môi trường... đồng thời kết hợp với các hoạt 
động tuyên truyền về tác hại của ô nhiễm môi trường. 
Nghiên cứu và xây dựng hệ thống bảo đảm thông tin cho 
cơ quan nhà nước về bảo vệ môi trường từ trung ương đến 
địa phương và đến từng người dân. Hệ thống bảo đảm 
thông tin giúp cho việc chuẩn hóa các quy trinh quản lý 
thông tin môi trường, thông nhất một mô hình quản lý 
chung cho tất cả các cơ quan quản lý môi trương từ trung 
ương tối địa phương.
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- Tạo dư luận xã hội lên án nghiêm khắc đối với các 
hành vi gây mất vệ sinh và ô nhiễm môi trường đi đôi với 
việc áp dụng các chế tài xử phạt nghiêm mọi vi phạm.

- Xây dựng tiêu chí chuẩn mực vê môi trường đê đánh 
giá mức độ bảo vệ môi trường của từng doanh nghiệp, gia 
đình, khu phô'...

c) Tảng cường công tác quản lý  nhà nước v ề  bảo vệ 
môi trường

Hoàn thiện hệ thống cơ quan quản lý nhà nước vê môi 
trường từ trung ương đến địa phương, cần nghiên cứu mô 
hình có một ban về công tác bảo vệ môi trường ở cấp xã, 
phường. Chính phủ cần có cơ chê cân đôi nhân lực định biên 
cho nhiệm vụ này. Thực tế ở các cấp phường, xã, những vấn 
đề vê môi trường như thu gom, xử lý rác thải, làm vệ sinh 
trên địa bàn cũng như việc ngăn chặn các hành vi vi phạm 
pháp luật bảo vệ môi trường ở các cấp quận/huyện, phường/xã 
đang nan giải và ngày càng trỏ nên bức xúc. Tuy nhiên, các 
địa phương khác nhau tùy theo điều kiện kinh tế - xã hội 
của mình mà lựa chọn mô hình cho phù hợp, ngay cả trong 
một tỉnh, mô hình tổ chức quản lý nhà nước về bảo vệ môi 
trường cấp huyện cũng không thê giống nhau.

Các hệ thông quản lý nhà nưốc phải hiện đại hóa, thay 
đổi phương pháp làm việc để phù hợp vói yêu cầu mới, đặc 
biệt là xu thế ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành 
chính, cơ cấu tô chức.

Các Bộ, ngành trung ương theo chức năng, cần có sự 
phối kết hợp để có những văn bản hướng dẫn quy trình,
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tiêu chuẩn quy phạm vê công tác vệ sinh mói trường ơ cac 
cấp địa phương.

Nghiên cứu và đê xuất mô hình tô chức cơ quan quản 
lý nhà nước vê môi trường ở cấp xã, phường sao cho hợp lý, 
phù hợp với pháp luật và tính chất, đặc điểm của chính 
quyển cơ sở hiện nay.

Tiếp tục hoàn thiện và tăng cường nãng lục tô chức bộ 
máy, bảo đảm thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước 
vê bảo vệ môi trường từ trung uơng đến cơ sỏ. Xác định rõ 
trách nhiệm và phân công, phân cấp hợp lý nhiệm vụ bảo 
vệ môi trường giữa các ngành, các cấp. Xây dựng và phát 
triển các cơ chê giải quyết vấn đê môi trường liên ngành, 
liên vùng. Chú trọng năng lực ứng phó sự cố môi trường.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám  sát. 
Quy định và áp dụng các chế tài cần thiết để xử lý nghiêm 
các vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.

d) Đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động bảo vệ m ôi trường 
Xác định rõ trách nhiệm bảo vệ môi trường của Nhà 

nước, cá nhân, tổ chức và cộng đồng, đặc biệt để cao trách 
nhiệm của các cơ sở sản xuất và dịch vụ.

Tạo cơ sở pháp lý và cơ chế, chính sách khuvến khích 
cá nhân, tổ chức và cộng đồng tham gia công tác bảo vệ 
môi trường. Hình thành các loại hình tổ chức đánh giá tư 
vấn, giám định, công nhận, chứng nhận về bao vê môi 
trường. Khuyên khích mọi thành phần kinh tế tham gia 
các dịch vụ thu gom. vận chuyên, tái chế, xù lý r.hát thải 
và các dich vụ khác về bảo vệ môi trường.
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Chú trọng xây dựng và thực hiện quy ước, hương ước, 
cam kết vể bảo vệ môi trường và các mô hình tự quản về 
môi trường của cộng đồng dân cư.

Phát triển các phong trào quần chúng tham gia bảo vệ 
môi trường, đề cao trách nhiệm, tăng cường sự tham gia có 
hiệu quả các tổ chức chính trị - xã hội, các phương tiện 
truyền thông hoạt động bảo vệ môi trường.

đ) Áp dụng các biện pháp kinh tê trong bảo vệ môi trường
Các biện pháp kinh tê được sử dụng khá hiệu quả 

trong các hoạt động quản lý vi mô và vĩ mô đối vói nền 
kinh tế. Trong quản lý và bảo vệ môi trường, các biện pháp 
kinh tế  cũng phát huy tác dụng của nó. Sử dụng biện pháp 
kinh tế  là dùng đến những đòn bẩy lợi ích kinh tế. Thực 
chất của biện pháp kinh tê trong lĩnh vực bảo vệ môi 
trường là việc dùng những lợi ích vật chất để kích thích 
chủ thể thực hiện những hoạt động có lợi cho môi trường, 
cho cộng đồng. Các biện pháp kinh tế  được thực hiện trong 
lĩnh vực bảo vệ môi trường bao gồm:

- Thành lập các quỹ bảo vệ môi trường.
- Áp dụng các ưu đãi về thuế đối với những doanh 

nghiệp, những dự án có giải pháp tốt về bảo vệ môi trường.
- Áp dụng thuế suất cao đối với những sản phẩm mà 

việc sản xuất chúng có tác động xấu đến môi trường.
- Gắn hạn chế hoặc khuyến khích thương mại vói việc 

bảo vệ môi trường.
- Khuyến khích áp dụng các cơ chế chuyển nhượng và 

trách nhiệm xử lý chất thải phù hợp với cơ chế thị trường.
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Các biện pháp kinh tê rất phong phú vá đa dạng. Việc 
sử dụng chúng trong bảo vệ môi trường phụ thuộc rat 
nhiều vào các yếu tố khác nhau. Tuy nhiên, về cơ bản, các 
biện pháp kinh tê thường mang lại hiệu quả cao hơn trong 
bảo vệ môi trường so với các biện pháp khác.

e) Áp dụng biện ph áp  khoa học - công nghệ  
Môi trường được tạo bởi nhiều yếu tô vật chất phức 

tạp. Việc tìm cấu trúc, quy luật hoạt động và các ảnh 
hưởng của môi trường nói chung và các yếu tô cảu thành 
nó nói riêng không thể thực hiện một cách đầy đủ nếu 
thiếu các biện pháp khoa học công nghệ. Chẳng hạn như 
việc xử lý chất thải, nếu cộng đồng chỉ xử lý chất thải bằng 
phương pháp thủ công như đốt rác, chôn rác thì việc tránh 
ô nhiễm này sẽ dẫn tới ô nhiễm khác. Khi số  lượng dân cư 
ngày càng đông hơn thì công nghệ xử lý chất thải đòi hỏi 
phải có những biện pháp khoa học kỹ thuật và công nghệ 
tiên tiến. Việc áp dụng khoa học, kỹ thuật và công nghệ 
được khẳng định trong Nguyên tắc thứ 9 của Tuyên bô của 
Liên hợp quốc về môi trường và phát triển (Rio De Janeiro, 
1992): "Các quốc gia nên hợp tác để củng cô" xây dựng năng 
lực nội sinh cho sự phát triển lâu bền bằng cách nâng cao 
sự hiểu biết khoa học thông qua trao đổi kiến thức khoa 
học và công nghệ, và bằng cách đẩy mạnh sự phát triển 
thích nghi truyền bá và chuyển giao công nghê, kể cả 
những công nghệ mới và canh tân".
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KẾT LUẬN

Môi trường đóng vai trò hết sức quan trọng, nó bảo 
đảm sự tồn tại, phát triển của nền kinh tê và sự sông con 
người, bởi vì nó không chỉ cung cấp nguồn tài nguyên đầu 
vào cho sản xuất, tiện nghi sinh hoạt cho con người mà 
còn là nơi chứa chấp và hấp thụ phế thải sản xuất và 
sinh hoạt do con người thải ra. Tuy nhiên, hiện nay môi 
trường ngày càng bị xuống cấp, sự ô nhiễm, suy thoái và 
sự cô" môi trường diễn ra hằng ngày với mức độ cao, đặt 
con người trước sự trả thù ghê gớm của thiên nhiên. 
Chính vì vậy, vấn đê bảo vệ môi trường đang là vấn đề 
nóng bỏng của toàn cầu và mỗi một quốc gia. Ớ nước ta, 
bảo vệ môi trường ngày nay đã trở thành một trong 
những chính sách quan trọng của Đảng và Nhà nước. 
Bằng những biện pháp khác nhau, Nhà nước ta đang can 
thiệp mạnh mẽ vào các hoạt động của các cá nhân, tổ 
chức trong xã hội nhằm bảo vệ môi trường và một trong 
những biện pháp hữu hiệu nhất chính là pháp luật. Pháp 
luật với tư cách là hệ thông các quy phạm điều chỉnh 
hành vi xử sự của con người sẽ tác động đến con người,
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ngân không cho con ngưòi có những hành vi gảy ỏ nhiêm, 

hủy hoại, làm mất cân bằng sinh thái môi truòng. Đông 
thời, pháp luật cũng định hướng cho con ngtíơi trong qua 
trình khai thác và sử dụng tài nguyên thién nhiên theo 

đúng các tiêu chuẩn nhất định.
Bên cạnh đó, pháp luật cũng quy định các biện pháp 

trách nhiệm pháp lý (hình sự, dân sự, hành chính) áp 

dụng với các cá nhân, tổ chức vi phạm pháp luật bảo vệ 
môi trường và các cá nhân, tổ chức này phải chịu trách 
nhiệm pháp lý trước Nhà nước, cộng đồng hoặc cá nhân bị 
thiệt hại. Các chế tài này được sử dụng trong Enh vực bảo 
vệ môi trường vừa có tác dụng ngăn chặn vi phạm pháp 

luật môi trường vừa có tác dụng giáo dục công dân tôn 
trọng Luật bảo vệ môi trường.

Tuy nhiên, pháp luật bảo vệ môi trường nói chung và 

các biện pháp trách nhiệm pháp lý trong lĩnh vực này nói 

riêng hiện nay ở nước ta còn nhiều bất cập, thiếu rõ ràng. 

Ngày 23-6-2014, Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 7 đã thông 

qua Luật bảo vệ môi trường, có hiệu lực từ ngày 1-1-2015, 
thay thế Luật bảo vệ môi trường năm 2005. Tuy vậy, Luật 
bảo vệ môi trường còn nhiều điểm chưa đồng bộ thống 
nhất vối một sô' đạo luật khác trong hệ thông pháp luât 
bảo vệ môi trường có liên quan đến nhiều lĩnh vưc khác 
nhau của đời sống xã hội. Bên cạnh đó, hệ thống cơ qua 
áp dụng các biện pháp trách nhiệm pháp lý trong lình vư 
bào vệ môi trường còn chồng chéo vê chức náng. nhiệm V
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mức xử phạt hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo 
vệ môi trường chưa đủ mạnh để răn đe các chủ thể vi phạm.

Trên cơ sở quan điểm của Đảng về việc hoàn thiện 
những vấn đề pháp lý trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, 
Nhà nước cần xây dựng, ban hành, bổ sung và hoàn thiện 
các quy định pháp luật vê trách nhiệm pháp lý trong lĩnh 
vực bảo vệ môi trường theo phương hưóng và giải pháp sau:

- Phải quán triệt sâu sắc quan điểm, bảo vệ môi 
trường phải là nội dung cơ bản không thể tách rời đường 
lối, chủ trương và kê hoạch phát triển kinh tế  - xã hội, là 
cơ sở quan trọng để phát triển bền vững và thực hiện 
thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của 
đất nưổc.

- Việc hoàn thiện các quy định trách nhiệm pháp lý 
trong lĩnh vực bảo vệ môi trường phải bảo đảm được tính 
răn đe, trừng phạt, kịp thời và thống nhất; đồng thời cũng 

phải bảo đảm tính công bằng giữa cá nhân và tổ chức.
- Quy định cụ thể, chi tiết, các hình thức trách nhiệm 

pháp lý trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, đặc biệt trách 
nhiệm bồi thường thiệt hại, trách nhiệm phục hồi môi 
trường trong trường hợp gây ô nhiễm, làm thiệt hại tối 
môi trường; các chính sách cụ thể nhằm khuyên khích áp 
dụng các biện pháp phòng ngừa ô nhiễm và sử dụng công 

nghệ sạch.
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao 

nhận thức và trách nhiệm về bảo vệ môi trường, đẩy
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mạnh xã hội hóa hoạt động bảo vệ môi trường, nâng cao 
hiệu quả quản lý nhà nước vê bảo vệ môi trường, khuyên 
khích sự tham gia của cộng đồng trong công tác bảo vệ 
môi trường.

Thực hiện tổng hợp và đồng bộ các giải pháp trên sẽ 
tạo điểu kiện thuận lợi cho việc hoàn thiện trách nhiệm 
pháp lý trong pháp luật bảo vệ môi trường ỏ nước ta 
hiện nay.
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